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CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Phê duyệt  tại  Quyết định  số 539 /QĐ-BNN-TCCB ngày 11 tháng 4  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
(((((((((
Tên nghề: Sửa chữa máy nông nghiệp
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học cơ sở trở lên

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 06 mô đun
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức: 

+ Mô tả được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ, động cơ  điện 1 pha và 3 pha; sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy làm đất, máy bơm nước, phun thuốc và máy đập lúa.

+ Trình bày được trình tự các công việc chăm sóc bảo dưỡng các hệ thống của động cơ đốt trong, động cơ điện có công suất ≤24 mã lực.

+ Phán đoán  hư hỏng thông thường của các máy nông nghiệp từ đó lên phương án sửa chữa và bảo dưỡng máy.  Liết kê và nêu được công dụng các dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa nghề sửa chữa máy nông nghiệp.
+ Có hiểu biết về nông lịch thời vụ

       - Kỹ năng:

          + Lựa chọn được các dụng cụ, thiết bị bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với công việc thực hiện.

          + Thực hiện được công việc bảo dưỡng các hệ thống trên động cơ đốt trong và động cơ điện 1 pha và 3 pha đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Kiểm tra, sửa chữa được các hỏng hóc thông thường trên các máy nông nghiệp trong khâu làm đất, máy bơm nước, phun thuốc và máy đập lúa.

+ Vận hành thử máy và liên hợp máy; điều chỉnh các thiết bị làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nông học và an toàn lao động.
- Thái độ: 

+ Cần cù, siêng năng, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

 + Có ý thức bảo vệ môi trường và an toàn trong lao động.

2. Cơ hội việc làm: 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể trực tiếp mở cơ sở sửa chữa máy nông nghiệp tại hộ gia đình hoặc làm việc tại cơ sở sửa chữa và kinh doanh máy nông nghiệp

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU: 

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo : 3 tháng  
- Thời gian học tập : 12 tuần 

- Thời gian thực học tối thiểu:  440 giờ 
- Thời gian kiểm tra hết môđun và ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 40 giờ (trong đó ôn và kiểm tra kết thúc khóa học: 16 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian học tập: 480 giờ

- Thời gian thực học các mô đun đào tạo nghề: 440 giờ, trong đó
+ Thời gian học lý thuyết: 72 giờ 

+ Thời gian học thực hành: 368 giờ.
III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP: 

	Mã MĐ

(MH)
	Tên mô đun/môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	MĐ 01
	Bảo dưỡng  động cơ đốt trong
	160
	24
	126
	10

	MĐ 02
	Bảo dưỡng  động cơ điện
	40
	6
	28
	6

	MĐ 03
	Sửa chữa máy làm đất
	100
	15
	77
	48

	MĐ 04
	Sửa chữa máy bơm nước li tâm
	60
	9
	43
	8

	MĐ 05
	Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu
	54
	9
	37
	8

	MĐ 06
	Sửa chữa máy đập lúa
	60
	9
	43
	8

	
	Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học 
	16
	
	
	16

	Tổng cộng
	480
	72
	344
	64


* Ghi chú: Bao gồm cả số giờ kiểm tra định kỳ trong từng mô đun (được tính vào giờ thực hành) và số giờ kiểm tra hết mô đun.
IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 

(Nội dung chi tiết chương mô đun kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP: 

1. Hướng dẫn thực hiện các mô đun đào tạo nghề
Chương trình dạy nghề “Sửa chữa máy nông nghiệp’’ được dùng dạy nghề cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Khi học viên học đủ các mô đun trong chương trình này và đạt kết quả trung bình trở lên tại kỳ kiểm tra kết thúc khoá học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 

Theo yêu cầu của người học có thể dạy từng phần như sau:  

+ Học và hoàn thành các MĐ 01, MĐ 02 và MĐ 03: được cấp giấy chứng nhận Sửa chữa máy làm đất

 + Học và hoàn thành các MĐ 01, MĐ 02, MĐ 04 và MĐ05 được cấp giấy chứng nhận Sửa chữa máy bơm nước, máy phun thuốc sâu

 + Học và hoàn thành các MĐ 01, MĐ 02 và MĐ 06: được cấp giấy chứng nhận Sửa chữa máy đập lúa

Chương trình gồm 06 môđun như sau:

  
- Mô đun 01: “Bảo dưỡng động cơ đốt trong” có thời gian đào tạo 160 giờ (lý thuyết 24 giờ, thực hành 126 giờ, kiểm tra 10 giờ); mô đun này cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc bảo dưỡng các hệ thống làm mát, bôi trơn, cung cấp, đánh lửa, chiếu sáng và cơ cấu trục khủy thanh truyền của động cơ.

 
- Mô đun 02: “Bảo dưỡng động cơ điện” có thời gian đào tạo 40 giờ (lý thuyết 6 giờ, thực hành 28 giờ, kiểm tra 6 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc bảo dưỡng động cơ điện 1 pha, động cơ điện 3 pha.

- Mô đun 03 “Sửa chữa máy làm đất” có thời gian đào tạo 100 giờ (lý thuyết 15 giờ, thực hành 77 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa các máy làm đất như máy cày, máy phay đất, bánh lồng, bánh bám ...

- Mô đun 04: “Sửa chữa máy bơm nước” có thời gian đào tạo 60 giờ (lý thuyết 9 giờ, thực hành 43 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của máy bơm nước như bánh xe công tác, đường ống, lưỡi gà máy bơm nước li tâm ...

- Mô đun 05: “Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu” có thời gian đào tạo 54 giờ (lý thuyết 9 giờ, thực hành 37 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận của máy phun thuốc trừ sâu như bình chứa, bơm, vòi phun ...

- Mô đun 06: “Sửa chữa máy đập lúa” có thời gian đào tạo 60 giờ (lý thuyết 9 giờ, thực hành 43 giờ, kiểm tra 8 giờ); mô đun này trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hiện các công việc chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa các bộ phận  buồng đập, phân ly trên máy tuốt, đập lúa.

Đánh giá kết quả học tập của người học trong toàn khóa học bao gồm: kiểm tra trong quá trình học tập và kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy”, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học
	TT
	Mô đun kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	          Kiến thức, kỹ năng nghề

	1
	Kiến thức nghề
	Vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	2
	Thực hành nghề
	Bài thực hành kỹ năng nghề
	Không quá 8 giờ


3. Các chú ý khác

Chương trình dạy nghề “Sửa chữa máy Nông nghiệp” có thể tổ chức giảng dạy tại các địa phương hoặc các cơ sở dạy nghề.
Các cơ sở đào tạo khi triển khai giảng dạy có thể lựa chọn đối tượng là các loại máy động lực, máy nông nghiệp khác phù hợp với đặc điểm của vùng miền của địa phương để thực hiện. 

Khi tổ chức dạy nghề, các cơ sở đào tạo cần mời thêm các chuyên gia, người sản xuất có kinh ghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm với người học, đồng thời tổ chức cho người học đồng thời tổ chức cho người học đi tham quan tại các cơ sở chế tạo lắp ráp máy nông nghiệp.
Nên bố trí thời gian ngoại khoá để thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Bảo dưỡng động cơ đốt trong

             Mã số mô đun: MĐ 01

     
      Nghề:  Sửa chữa máy nông nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Mã số mô đun: MĐ 01.

Thời gian mô đun: 160 giờ;            
(Lý thuyết: 24 giờ;   Thực hành: 132 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun bảo dưỡng động cơ đốt trong là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề sửa chữa máy nông nghiệp; mô đun này là mô đun thứ nhất được giảng dạy trong chương trình.

- Tính chất: Mô đun bảo dưỡng động cơ đốt trong là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành bảo dưỡng động cơ; được giảng dạy tại cơ sở đào tạo có đầy đủ máy móc, trang thiết bị cần thiết.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong.

- Mô tả được các bước thực hiện bảo dưỡng động cơ đốt trong.

- Thực hiện bố trí vị trí làm việc hợp lý, lựa chọn và sắp xếp các thiết bị dụng cụ khoa học.

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ đốt trong đúng trình tự và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy kỹ thuật.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bảo dưỡng thường xuyên động cơ
	16
	3
	13
	

	2
	Bảo dưỡng hệ thống làm mát
	16
	2
	14
	

	3
	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn
	16
	2
	13
	1

	4
	Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí
	20
	3
	16
	1

	5
	Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	24
	4
	20
	

	6
	Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu điêzen
	16
	3
	12
	1

	7
	Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu xăng
	16
	2
	13
	1

	8
	Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa
	16
	3
	12
	1

	9
	Bảo dưỡng hệ thống  điện
	16
	2
	13
	1

	
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	160
	24
	126
	10


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Bảo dưỡng thường xuyên động cơ         
Thời gian: 16  giờ
 Mục tiêu:   

- Mô tả được khái quát chung về động cơ đốt trong

- Bảo dưỡng thường xuyên động cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ sạch sẽ, gọn gàng.

1.1 Khái quát chung về động cơ đốt trong

1.1.1 Nhiệm vụ của động cơ đốt trong

1.1.2 Phân loại động cơ đốt trong

1.1.3 Sơ đồ cấu tạo của động cơ đốt trong

1.2 Làm sạch bên ngoài động cơ                                                                        
1.2.1 Làm sạch nắp máy                                                                          
1.2.2 Làm sạch nắp sau

1.2.3 Làm sạch nắp hộp bánh răng

1.2.4 Làm sạch bình dầu, két nước

1.3 Kiểm tra dầu bôi trơn và nước làm mát                                                                       
1.3.1 Kiểm tra dầu bôi trơn động cơ

1.3.2 Kiểm tra nước làm mát động cơ

1.4 Siết chặt các bu lông đai ốc

1.4.1  Siết chặt bu lông bắt động cơ với khung máy

1.4.2  Siết chặt bu lông bắt pu ly truyền động  đai

Bài 2: Bảo dưỡng hệ thống làm mát                                Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát

- Bảo dưỡng được hệ thống làm mát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

2.1 Khái quát chung 

2.1.1 Nhiệm vụ của hệ thống làm mát

2.1.2 Sơ đồ cấu tạo của hệ thống làm mát

2.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát

2.1.4 Những hư hỏng của hệ thống làm mát

2.2 Kiểm tra và thay nước làm mát
2.2.1 Kiểm tra mức nước và chất lượng nước làm mát                                                                          
2.2.2 Thay nước làm mát

2.3 Làm sạch cánh tản nhiệt két nước

2.3.1 Làm sạch cánh tản nhiệt bằng nước

2.3.2 Làm sạch cánh tản nhiệt bằng khí

2.4 Điều chỉnh dây đai quạt gió

2.4.1 Kiểm tra độ căng đai

2.4.2 Điều chỉnh độ căng đai

Bài 3: Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn                                Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống bôi trơn

- Bảo dưỡng được hệ thống bôi trơn động cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

3.1 Khái quát chung

3.1.1 Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn

3.1.2 Phương pháp bôi trơn

3.1.3 Sơ đồ hệ thống bôi trơn của động cơ

3.1.4 Những hư hỏng của hệ thống bôi trơn

3.2 Thay dầu bôi trơn

3.2.1 Xả dầu

3.2.2 Thay dầu

3.2.3 Kiểm tra mức dầu

3.3 Làm sạch lọc dầu

3.3.1 Tháo rời lọc dầu

3.3.2 Làm sạch

3.3.3 Lắp lọc dầu

3.4 Làm sạch cácte

3.4.1 Làm sạch cácte bằng dầu điêzen

3.4.2 Làm sạch cácte bằng khí

3.5 Bảo dưỡng bơm dầu bôi trơn

3.5.1 Tháo rời bơm dầu

3.5.2 Làm sạch bơm dầu

3.5.2 Lắp bơm dầu

Bài 4: Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí                          Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu phân phối khí

- Bảo dưỡng được cơ cấu phân phối khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

4.1 Khái quát chung

4.1.1. Nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí

4.1.2. Cấu tạo của cơ cấu phân phối khí

4.1.3. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu phân phối khí

4.1.4. Những hư hỏng của cơ cấu phân phối khí

4.2 Bảo dưỡng bình lọc không khí

4.2.1 Tháo rời bình lọc

4.2.2 Làm sạch bình lọc

4.2.3 Lắp bình lọc

4.3 Kiểm tra khe hở nhiệt xupáp

4.3.1 Tháo nắp đậy xupáp

4.3.2 Tìm điểm chết trên cuối kỳ nén của máy 1

4.3.3 Kiểm tra khe hở nhiệt

4.4 Điều chỉnh khe hở nhiệt xupáp

4.4.1 Điều chỉnh xupáp nạp

4.4.2 Điều chỉnh xupáp xả

4.4.3 Lắp nắp đậy xupáp

Bài 5: Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu thanh truyền        Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

- Bảo dưỡng được cơ cấu trục khuỷu thanh truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

5.1. Khái quát chung

5.1.1. Nhiệm vụ cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

5.1.2. Cấu tạo của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

5.1.3. Nguyên lý hoạt động của cơ cấu cấu trục khuỷu thanh truyền

5.1.4. Những hư hỏng của cơ cấu cấu trục khuỷu thanh truyền

5.2 Tháo/lắp nắp máy

5.2.1 Tháo nắp máy

5.2.2 Làm sạch nắp máy

5.2.3 Lắp nắp máy 

5.3 Thay vòng găng

5.3.1 Tháo vòng găng

5.3.2 Làm sạch rãnh vòng găng

5.3.3 Lắp vòng găng

5.4. Thay bạc biên

5.4.1Tháo bạc biên

5.4.2 Thay bạc biên

5.4.3 Lắp bạc biên

Bài 6: Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu điêzen                  Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu điêzen  
- Bảo dưỡng được hệ thống nhiên liệu điêzen đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

6.1. Khái quát chung

6.1.1 Nhiệm vụ hệ thống nhiên liệu điêzen  
6.1.2 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen

6.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu điêzen

6.1.4 Những hư hỏng của hệ thống cung cấp nhiên liệu điêzen
6.2 Làm sạch bình chứa nhiên liệu

6.2.1 Tháo bình chứa nhiên liệu

6.2.2 Làm sạch 

6.2.3 Lắp bình chứa nhiên liệu

6.3 Thay lọc dầu

6.3.1 Tháo lọc dầu

6.3.2 Lắp lọc dầu

6.4 Xả không khí trong hệ thống nhiên liệu

6.4.1 Xả không khí

6.4.2 Làm sạch

6.5 Điều chỉnh vòi phun

6.5.1 Làm sạch vòi phun

6.5.2 Điều chỉnh

Bài 7: Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu xăng                    Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu xăng  
- Bảo dưỡng được hệ thống nhiên liệu xăng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

7.1. Khái quát chung

7.1.1 Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng
7.1.2 Sơ đồ hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng

7.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng

7.1.4 Những hư hỏng của hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng
7.2 Làm sạch bình chứa nhiên liệu

7.2.1 Tháo bình chứa nhiên liệu

7.2.2 Làm sạch 

7.2.3 Lắp bình chứa nhiên liệu

7.3 Thay lọc xăng

7.3.1 Tháo lọc xăng

7.3.2 Lắp lọc xăng

7.4 Làm sạch bộ chế hoà khí

7.4.1 Tháo rời bộ chế hoà khí

7.4.2 Làm sạch

7.4.3 Lắp bộ chế hoà khí

7.5 Điều chỉnh chế độ chạy không

7.5.1 Điều chỉnh sơ bộ

7.5.2 Điều chỉnh động cơ hoạt động

Bài 8: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa                           Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa  
- Bảo dưỡng được hệ thống đánh lửa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

8.1. Khái quát chung

8.1.1 Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa  
8.1.2 Sơ đồ của hệ thống đánh lửa  
8.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa  

8.1.4 Những hư hỏng của của hệ thống đánh lửa  
8.2 Bảo dưỡng bôbin

8.2.1 Tháo bôbin

8.2.2 Làm sạch bôbin

8.2.3 Lắp bôbin

8.3 Bảo dưỡng bộ điều khiển đánh lửa IC

8.3.1 Tháo bộ điều khiển đánh lửa

8.3.2 Làm sạch bộ điều khiển đánh lửa

8.3.3 Lắp bộ điều khiển đánh lửa

8.3.4 Điều chỉnh khe hở giữa bộ phát xung và vấu từ

8.3 Bảo dưỡng bugi

8.3.1 Tháo bugi

8.3.2 Làm sạch bugi

8.3.3 Điều chỉnh khe hở điện cực bugi

8.3.4 Lắp bugi 

Bài 9: Bảo dưỡng hệ thống điện                                   Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống điện

- Bảo dưỡng được hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, sạch sẽ và tư duy kỹ thuật

9.1. Khái quát chung

9.1.1 Nhiệm vụ của hệ thống điện
9.1.2 Sơ đồ của hệ thống điện

9.1.3 Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện
9.1.4 Những hư hỏng của của hệ thống điện

9.2 Bảo dưỡng bộ phát điện

9.2.1 Tháo bộ phát điện

9.2.2 Làm sạch bộ phát điện

9.2.3 Lắp bộ phát điện

9.3 Kiểm tra và thay bóng đèn

9.3.1 Tháo bóng đèn

9.3.2 Làm sạch pha đèn

9.3.3 Kiểm tra bóng đèn

9.3.4 Lắp bóng đèn
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun “Bảo dưỡng động cơ đốt trong” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Sửa chữa máy nông nghiệp”. Tài liệu phát tay cho học viên. Các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, phần mềm mô phỏng về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận của động cơ đốt trong thao tác bảo dưỡng động cơ đốt trong.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy vi tính, màn hình. Phòng thực hành được bố trí đủ ánh sáng, thoáng mát, có trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng cho bảo dưỡng động cơ đốt trong có công suất <24HP.

4. Điều kiện khác: bảo hộ lao động; nhân viên phục vụ, trợ giúp cho giáo viên trong quá trình giảng dạy thực hành.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 

+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động của động cơ đốt trong.

+ Kỹ năng: Bảo dưỡng động cơ đốt trong.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun “Bảo dưỡng động cơ đốt trong” áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Bảo dưỡng động cơ đốt trong” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi bảo dưỡng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần: Kiểm tra điều chỉnh

- Phần: Tháo, lắp các bộ phận

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: Bảo dưỡng động cơ điện

             Mã số mô đun: MĐ 02

     
      Nghề:  Sửa chữa máy nông nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 40 giờ;            
(Lý thuyết: 6 giờ;   Thực hành: 30 giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 04 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun bảo dưỡng - sửa chữa động điện là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề sửa chữa máy nông nghiệp; mô đun này là mô đun thứ hai được giảng dạy trong chương trình.

- Tính chất: Mô đun bảo dưỡng động cơ điện là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành bảo dưỡng động cơ điện được giảng dạy tại cơ sở đào tạo có đầy đủ máy móc, trang thiết bị cần thiết.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện.

- Mô tả được các bước thực hiện bảo dưỡng động cơ điện.

- Thực hiện bố trí vị trí làm việc hợp lý, lựa chọn và sắp xếp các thiết bị dụng cụ khoa học.

- Thực hiện bảo dưỡng động cơ điện đúng trình tự và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy kỹ thuật.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bảo dưỡng động cơ điện 1 pha
	18
	3
	14
	1

	2
	Bảo dưỡng động cơ điện 3 pha
	18
	3
	14
	1

	
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	40
	6
	28
	6


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
 2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Bảo dưỡng động cơ điện 1 pha        

Thời gian: 18 giờ
 Mục tiêu:   

- Trình bày được khái quát chung về động cơ điện 1 pha.

- Bảo dưỡng được động cơ điện 1 pha đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ sạch sẽ, gọn gàng.

1.1 Khái quát chung về động cơ điện 1 pha

1.1.1 Nhiệm vụ của động cơ điện 1 pha

1.1.2 Phân loại động cơ điện 1 pha

1.1.3 Sơ đồ cấu tạo của động cơ điện 1 pha

1.1.4 Nguyên lý hoạt động của động cơ điện 1 pha

1.1.5 Những hư hỏng của động cơ điện 1 pha

1.2 Làm sạch bên ngoài động cơ                                                                        
1.2.1 Làm sạch nắp trước                                                                         
1.2.2 Làm sạch nắp sau

1.2.3 Làm sạch vỏ stator

1.3 Bảo dưỡng bi đỡ trục rotor                                                                      
1.3.1 Tháo nắp trước

1.3.2 Tháo nắp sau

1.3.3 Tháo nắp chắn mỡ ổ bi

1.3.4 Làm sạch ổ bi

1.3.5 Tra mỡ mới vào ổ bi

1.3.6 Lắp nắp chắn mỡ ổ bi

1.3.7 Lắp nắp trước

1.3.8 Lắp nắp sau

1.4 Kiểm tra thay tụ điện

1.4.1  Tháo tụ điện

1.4.2  Kiểm tra tụ điện

1.4.3 Lắp tụ điện

1.5 Kiểm tra cách điện cuộn dây

1.5.1  Tháo đầu nối dây ở hộp đấu nối

1.5.2  Kiểm tra cách điện cuộn dây với vỏ máy

1.5.3 Lắp đầu nối dây ở hộp đấu nối
Bài 2: Bảo dưỡng động cơ điện 3 pha        

Thời gian: 18 giờ
 Mục tiêu:   

- Trình bày được khái quát chung về động cơ điện 3 pha.

- Bảo dưỡng được động cơ điện 3 pha đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ sạch sẽ, gọn gàng.

2.1 Khái quát chung về động cơ điện 3 pha

1.1.1 Nhiệm vụ của động cơ điện 3 pha

1.1.2 Phân loại động cơ điện 3 pha

1.1.3 Sơ đồ cấu tạo của động cơ điện 3 pha

1.1.4 Nguyên lý hoạt động của động cơ điện 3 pha

1.1.5 Những hư hỏng của động cơ điện 3 pha

2.2 Làm sạch bên ngoài động cơ                                                                        
2.2.1 Làm sạch nắp trước                                                                         
2.2.2 Làm sạch nắp sau

2.2.3 Làm sạch vỏ stator

2.3 Bảo dưỡng bi đỡ trục rotor                                                                      
2.3.1 Tháo nắp trước

2.3.2 Tháo nắp sau

2.3.3 Tháo nắp chắn mỡ ổ bi

2.3.4 Làm sạch ổ bi

2.3.5 Tra mỡ mới vào ổ bi

2.3.6 Lắp nắp chắn mỡ ổ bi

2.3.7 Lắp nắp trước

2.3.8 Lắp nắp sau

2.4 Kiểm tra cách điện cuộn dây

2.4.1  Tháo đầu nối dây ở hộp đấu nối

2.4.2  Kiểm tra điện trở cuộn dây với vỏ máy

2.4.3 Lắp đầu nối dây ở hộp đấu nối

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun “Bảo dưỡng động cơ điện” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề “Sửa chữa máy nông nghiệp”. Tài liệu phát tay cho học viên. Các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, phần mềm mô phỏng về cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận của động cơ đốt trong thao tác bảo dưỡng động cơ đốt trong.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học lý thuyết có trang bị bảng, phấn, máy chiếu projector, máy vi tính, màn hình. Phòng thực hành được bố trí đủ ánh sáng, thoáng mát, có trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng cho bảo dưỡng động cơ điện 1pha, 3 pha.

4. Điều kiện khác: bảo hộ lao động; nhân viên phục vụ, trợ giúp cho giáo viên trong quá trình giảng dạy thực hành.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 

+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động của động cơ điện 1 pha, 3 pha.

+ Kỹ năng: Bảo dưỡng động cơ điện 1 pha, 3 pha.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun “Bảo dưỡng động cơ điện” áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Bảo dưỡng động cơ điện” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi bảo dưỡng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần: An toàn điện

- Phần: Tháo, lắp các bộ phận

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

            Tên mô đun: SỬA CHŨA MÁY LÀM ĐẤT
             Mã số mô đun: MĐ 03
     
      Nghề: SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA MÁY LÀM ĐẤT
Mã số mô đun: MĐ 03.

Thời gian mô đun: 100 giờ;            
(Lý thuyết: 15 giờ;   Thực hành: 81giờ;






Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 
- Vị trí: Mô đun ”Sửa chữ máy làm đất” là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Sửa chữa máy nông nghiệp; được giảng dạy sau mô đun ”Bảo dưỡng động cơ điện” và trước mô đun ”Máy bơm nước”. Mô đun Sửa chữ máy làm đất cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Là mô đun chính trong trương trình đào tạo, mô đun hình thành kỹ năng sửa chữa các bộ phận làm việc của máy làm đất. Mô đun thực hiện tại xưởng cơ khí và ngoài địa bàn thực tập.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, hoạt động của các máy làm đất

- Trình bày được trình tự các bước sửa chữa máy làm đất
- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường các máy làm đất

- Vận hành được các liên hợp máy và điều chỉnh đúng các yêu cầu kỹ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong sửa chữa bảo quản máy móc. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1
	Bài 1: Sửa chữa máy cày 
	30
	5
	24
	1

	    2
	Bài 2: Sửa chữa máy phay đất 
	30
	5
	24
	1

	3
	Bài 3: Sửa chữa bánh lồng
	20
	3
	16
	1

	4
	Bài 4: Sửa chữa bánh bám
	16
	2
	13
	1

	5
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	100
	15
	77
	8


 *Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
  2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Sửa chữa máy cày                                                 Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, hoạt động cày trụ
- Sửa chữa thay thế được các thiết bị làm việc như lưỡi cày, trụ, gót cày đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Liên kết máy kéo với máy cày và điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về máy cày 
1.1. Phân loại 

1.2. Công dụng, yêu cầu nông học cày đất

1.3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động cày trụ

2. Kiểm tra tình trạng máy cày trụ
2.1. Kiểm tra sơ bộ dàn cày 
2.2. Kiểm tra các thiết bị làm việc

2.3. Kiểm tra lắp ghép cày

3. Sửa chữa máy cày trụ

3.1. Sửa chữa lưỡi cày

3.2. Sửa chữa trụ cày, gót cày

3.3. Sửa chữa khung cày

3.4. Sửa chữa bánh tựa đồng

4. Liên kết và vận hành LHM
4.1. Công việc 
4.2. Trình tự công việc
5. Các phương pháp chuyển động. 

5.1- Cày úp sống trâu. 

5.2- Cày xẻ lòng máng.  

 5.3-  Cày đan vạt đơn:   

5.4- Cày phối hợp đan vạt kép: 

5.5 - Cày 4 góc nhấc cày.

6. Năng suất và biện pháp nâng cao năng suất LHM .

6.1. Năng suất. 

6.2. Những biện pháp nhằm nâng cao năng suất.

Bài 2: Sửa chữa máy phay đất                                        Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, hoạt động máy phay đất

- Sửa chữa thay thế được các thiết bị làm việc như lưỡi phay, trống phay, bộ truyền động phay đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Liên kết máy kéo với máy phay và điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về máy phay đất 
1.1. Phân loại 

1.2. Công dụng, yêu cầu nông học phay đất

1.3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động phay

2. Kiểm tra tình trạng máy phay đất
2.1. Kiểm tra sơ bộ dàn phay
2.2. Kiểm tra các thiết bị làm việc

2.3. Kiểm tra lắp ghép phay

3. Sửa chữa máy phay đất

3.1. Sửa chữa lưỡi phay
3.2. Sửa chữa trụ trống phay

3.3. Sửa chữa khung phay
3.4. Sửa chữa bộ truyền động

4. Liên kết và vận hành LHM phay

4.1. Công việc 
4.2. Trình tự công việc
5. Các phương pháp chuyển động máy phay: 

5.1. Phay ly tâm: 

5.2.Phay chéo bờ:

6. Năng suất và biện pháp nâng cao năng suất LHM  máy phay

6.1 Năng suất

6.2. Biện pháp nâng cao năng suất

7. An toàn khi sửa chữa và vận hành

7.1.  An toàn khi sửa chữa

7.2. An toàn khi vận hành

Bài 3: Sửa chữa bánh lồng                                              Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật bánh lồng

- Sửa chữa khắc phục được tình trạng cong vênh rạn nứt trên bánh lồng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Liên kết máy kéo với bánh lồng đúng yêu cầu kỹ thuật.

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về bánh lồng 
1.1. Công dụng, yêu cầu nông học lồng đất

1.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt LHM 

2. Kiểm tra, sửa chữa bánh lồng

2.1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật bánh lông
2.2. Sửa chữa bánh lông
3. Liên kết máy kéo với bánh lồng
4.1. Công việc 
4.2. Trình tự công việc
4. Phương pháp lồng đất:

4.1 - Phương pháp chuyển động lồng nối tiếp: 

4.2 -Phương pháp chuyển động lồng xen kẽ:
5. An toàn khi sửa chữa và liên kết

5.1- Khi sửa chữa

5.2- Khi vận hành

6.  Năng suất và biện pháp nâng cao năng suất 

6.1.Năng suất: 

6.2. Những biện pháp nhằm nâng cao năng suất
Bài 4: Sửa chữa bánh bám                                              Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật bánh bám

- Sửa chữa khắc phục được tình trạng cong vênh rạn nứt trên bánh bám đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Liên kết máy kéo với bánh bám đúng yêu cầu kỹ thuật.

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về bánh bám 
1.1. Công dụng.

1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2. Kiểm tra, sửa chữa bánh bám

2.1. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật bánh bám
2.2. Sửa chữa bánh bám
3. Liên kết máy kéo với bánh bám
3.1. Chuẩn bị 

3.2. Liên kết máy kéo với bánh bám
3.3. An toàn khi sửa chữa và liên kết

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun: “Sửa chữa máy làm đất” trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Sửa chữa máy Nông nghiệp; các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009
2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính xách tay,, máy chiếu, tranh ảnh cấu tạo, bảng trình tự sửa chữa máy cày, máy phay, bánh lồng, bánh bám.
3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, xưởng cơ khí, thửa ruộng đất nông nghiệp đã thu hoạch,  máy kéo công suất <24Hp, máy cày, máy phay, bánh lồng, bánh bám, nhiên liệu phục vụ đủ 01 ca làm việc, hộp dụng cụ sửa chữa, cục gỗ kê chèn .

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp đánh giá 
+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động các máy làm đất

+ Kỹ năng: Sửa chữa các máy làm đất

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy làm đất” áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy làm đất” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 
- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi sửa chữa và bảo dương
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần; Kiểm tra sửa chữa các hư hỏng của máy làm đất

- Phần: Liên kết, điều chỉnh các máy làm đất với máy kéo

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 2”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

      Tên mô đun: SỬA CHŨA MÁY BƠM NƯỚC LI TÂM

             Mã số mô đun: MĐ 04

     
      Nghề: SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA MÁY BƠM NƯỚC LI TÂM

Mã số mô đun: MĐ 04.

Thời gian mô đun: 60 giờ;              (Lý thuyết: 9 giờ;   Thực hành: 47giờ;






      Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun ”Sửa chữa máy bơm nước li tâm” là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Sửa chữa máy nông nghiệp; được giảng dạy sau mô đun ”Sửa chữa máy làm đất” và trước mô đun ”Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu”. Mô đun Sửa chữa máy bơm nước li tâm cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

       - Tính chất: Là mô đun chính trong trương trình đào tạo, mô đun hình thành kỹ năng sửa chữa, lắp đặt các bộ phận làm việc của máy bơm nước li tâm. Mô đun thực hiện ở xưởng và ngoài địa bàn sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy bơm nước 
- Trình bày được trình tự các bước sửa chữa máy bơm nước li tâm 
- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường trên máy bơm nước 
- Lắp đặt, vận hành được cụm bơm nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong sửa chữa bảo quản máy móc. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1
	Bài 1: Kiểm tra máy bơm nước li tâm 
	16
	4
	11
	1

	    2
	Bài 2: Sửa chữa máy bơm nước li tâm 
	20
	2
	16
	2

	3
	Bài 3: Lắp đặt vận hành bơm nước li tâm 
	20
	3
	16
	1

	4
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	60
	9
	47
	8


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
   2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Kiểm tra máy bơm nước li tâm                          Thời gian: 16  giờ
Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy bơm nước li tâm 
- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật máy bơm nước li tâm 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về máy bơm nước li tâm 
1.1. Công dụng, phân loại 

1.2. Yêu cầu kỹ thuật máy bơm nước li tâm 
1.3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy bơm nước li tâm 
2. Kiểm tra tình trạng máy bơm nước li tâm 
2.1. Kiểm tra sơ bộ máy bơm nước
2.2. Kiểm tra lắp đặt máy bơm nước
2.3. Kiểm tra hoạt động bơm nước 

Bài 2: Sửa chữa máy bơm nước li tâm                            Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được trình tự công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm nước li tâm
- Bảo dưỡng được các ổ bi trục bơm

- Sửa chữa thay thế được các thiết bị làm việc như đường ống, van (lưỡi gà), bánh công tác, doăng làm kín đúng yêu cầu kỹ thuật

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Sửa chữa máy bơm nước
1.1. Sửa chữa khớp nối đường ống, van (lưỡi gà)
1.2. Sửa chữa bánh công tác

1.3. Sửa chữa bộ phận truyền lưc

2. An toàn khi sửa chữa máy bơm nước

Bài 3: Lắp đặt và vận hành máy bơm nước li tâm         Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được trình tự công việc lắp đặt và vận hành máy bơm nước li tâm

- Lắp đặt, vận hành được cụm bơm nước đúng yêu cầu kỹ thuật

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Chuẩn bị
1.1. Công việc chuẩn bị
1.2. Trình tự công việc
2. Liên kết lắp đặt cụm máy bơm nước

2.1. Công việc 
2.2. Trình tự công việc
3. Vận hành cụm bơm nước

3.1. Công việc 
3.2. Trình tự công việc
4. Nh÷ng h­ háng th­êng gÆp vµ c¸ch xö lý
.

5. An toàn khi lắp đặt và vận hành.

6. Mét sè m¸y b¬m ®­îc sö dông ë ViÖt Nam

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun “Sửa chữa máy bơm nước li tâm”.trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Sửa chữa máy Nông nghiệp; các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính xách tay,, máy chiếu, tranh ảnh cấu tạo, bảng trình tự sửa chữa máy bơm nước li 

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, xưởng cơ khí, địa bàn lắp đặt phải đủ nguồn nước, máy động lực công xuất <24Hp, máy bơm nước, nhiên liệu phục vụ đủ 01 ca làm việc, hộp dụng cụ sửa chữa, cục gỗ kê.

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 

+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động các máy bơm nước
+ Kỹ năng: Sửa chữa, lắp đặt máy bơm nước
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy bơm nước li tâm” áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy bơm nước li tâm” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi sửa chữa và vận hành
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần: Sửa chữa các hư hỏng của máy bơm nước li tâm
- Phần: Lắp đặt, vận hành máy bơm nước li tâm
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

             Tên mô đun: SỬA CHỮA 
                       MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU

             Mã số mô đun: MĐ 05

     
      Nghề: SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA 
MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU

Mã số mô đun: MĐ 05.

Thời gian mô đun: 54 giờ;              (Lý thuyết: 9 giờ;   Thực hành: 41 giờ;






      Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun ”Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu” là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Sửa chữa máy nông nghiệp; được giảng dạy sau mô đun ”Sửa chữa máy bơm nước li tâm” và trước mô đun ”Sửa chữa máy đập lúa”. Mô đun Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

       - Tính chất: Là mô đun chính trong trương trình đào tạo, mô đun hình thành kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng các bộ phận làm việc của máy phun thuốc trừ sâu. Mô đun thực hiện ở xưởng hoặc ngoài địa bàn sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy phun thuốc trừ sâu 

- Trình bày được các quy định an toàn sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu 
- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường trên máy phun thuốc trừ sâu 
- Có tinh thần trách nhiệm trong sửa chữa bảo quản máy móc. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1
	Bài 1: Kiểm tra máy phun thuốc trừ sâu 
	16
	4
	11
	1

	    2
	Bài 2: Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu 
	24
	2
	20
	2

	3
	Bài 3: Biện pháp an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu  
	10
	3
	6
	1

	4
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	54
	9
	37
	8


  *Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
 2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Kiểm tra máy phun thuốc trừ sâu                        Thời gian: 16 giờ
Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phun thuốc trừ sâu 
- Nhận biết phân loại máy phun thuốc trừ sâu

- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật máy phun thuốc trừ sâu 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về máy phun thuốc trừ sâu 
1.1. Công dụng, phân loại 

1.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy phun thuốc trừ sâu 
2. Thông số kỹ thuật một số máy phun thuốc 
3. Kiểm tra tình trạng máy phun thuốc trừ sâu 
3.1. Kiểm tra bình và các đường ống, vòi phun

3.2. Kiểm tra bơm thủy lực, bình tích áp 
3.3. Kiểm tra hoạt động máy phun thuốc trừ sâu 

Bài 2: Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu                    Thời gian: 24.giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được trình tự công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu 
- Sửa chữa thay thế được các thiết bị làm việc như đường ống, bình chứa, bơm thủy lực,  bình tích áp, vòi phun, doăng làm kín đúng yêu cầu kỹ thuật

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Những hư hỏng máy phun thuốc trừ sâu

1.1. Những hư hỏng máy phun thuốc trừ sâu thủ công

1.1. Những hư hỏng máy phun thuốc trừ sâu động cơ
2. Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu.

2.1. Sửa chữa bình chứa
2.2. Sửa  bơm thủy lực
2.3. Sửa chữa bình tích áp
2.4. Sửa chữa vòi phun
3. Giới thiệu một số máy phun thuốc sâu

Bài 3: Biện pháp an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu   

  Mục tiêu:                                                                         Thời gian: 10.giờ
Sau khi học xong bài này người học có khả năng

       - Trình bày được các quy định an toàn lao động trong sử dụng công cụ và máy phun thuốc trừ sâu
       - Thực hiện phòng tránh đảm bảo an toàn khi sử dụng, sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu
       - Đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường
Nội dung

1. Kỹ thuật sử dụng

2. Quy định chung an toàn khi sử dụng máy phun thuốc trừ sâu

3. An toàn trong sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu
4. An toàn trong sử dụng máy phun thuốc trừ sâu

5. Sơ cứu người ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun “Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu”.trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Sửa chữa máy Nông nghiệp; các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính xách tay,, máy chiếu, tranh ảnh cấu tạo, bảng trình tự sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, xưởng cơ khí,  máy phun thuốc trừ sâu, nhiên liệu phục vụ đủ 01 ca làm việc, hộp dụng cụ sửa chữa.
4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 

+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động các máy phun thuốc trừ sâu
+ Kỹ năng: Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy máy phun thuốc trừ sâu” dùng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu” có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi sửa chữa và vận hành

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần: Sửa chữa các hư hỏng của máy máy phun thuốc trừ sâu

- Phần: Biện pháp an toàn sử dụng máy phun thuốc trừ sâu
4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

             Tên mô đun: SỬA CHỮA MÁY ĐẬP LÚA
             Mã số mô đun: MĐ 06
     
      Nghề: SỬA CHỮA MÁY NÔNG NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN SỬA CHỮA MÁY ĐẬP LÚA
Mã số mô đun: MĐ 06.

Thời gian mô đun: 60 giờ;              (Lý thuyết: 9 giờ;   Thực hành: 47 giờ;






      Kiểm tra hết mô đun: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun ”Sửa chữa máy đập lúa” là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề Sửa chữa máy nông nghiệp; được giảng dạy sau mô đun ”Sửa chữa máy phun thuốc trừ sâu”. Mô đun Sửa chữa máy đập lúa cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

       - Tính chất: Là mô đun chính trong trương trình đào tạo, mô đun hình thành kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng các bộ phận làm việc của máy máy đập lúa. Mô đun thực hiện ở xưởng hoặc ngoài địa bàn sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:
- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy đập lúa 

- Trình bày được trình tự các bước sửa chữa máy đập lúa 
- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường trên máy đập lúa 
- Lắp đặt, vận hành được máy đập lúa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Có tinh thần trách nhiệm trong sửa chữa bảo quản máy móc. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	    1
	Bài 1: Kiểm tra máy đập lúa 
	16
	3
	12
	1

	    2
	Bài 2: Sửa chữa máy máy đập lúa 
	24
	3
	19
	2

	3
	Bài 3: Vận hành và điều chỉnh máy đập lúa   
	16
	3
	12
	1

	4
	Kiểm tra hết mô đun
	4
	
	
	4

	
	Cộng
	60
	9
	43
	8


 *Ghi chú: Thời gian kiểm tra  được tính vào giờ thực hành.
 2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Kiểm tra máy đập lúa                              Thời gian: 16.giờ
Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc máy đập lúa 
- Kiểm tra đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật máy đập lúa 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Khái quát chung về máy máy đập lúa 

1.1. Công dụng, phân loại 

1.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động  máy đập lúa 
2. Kiểm tra tình trạng máy đập lúa 

2.1. Kiểm tra máng đập, máng sàng

2.2. Kiểm tra trống đập

2.3. Kiểm tra bộ phận truyền động

2.4. Kiểm tra hoạt động máy đập lúa 
Bài 2: Sửa chữa máy đập lúa                                    Thời gian: 24.giờ

Mục tiêu:  

Sau khi học xong bài này người học có khả năng

- Trình bày được trình tự công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy đập lúa
- Sửa chữa thay thế được các thiết bị làm việc như dây cudoa, máng đập, trống, sàng đúng yêu cầu kỹ thuật

       - Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung

1. Sửa chữa máng đập, máng sàng
1.1. Sửa chữa máng đập

1.2. Sửa chữa sàng
2. Sửa chữa trống đập
2.1. Thay răng trống đập

2.2. Tra dầu mỡ
3. Sửa chữa bộ phận truyền động

Bài 3: Vận hành và điều chỉnh máy đập lúa                 Thời gian: 16.giờ
  Mục tiêu:                                                              
Sau khi học xong bài này người học có khả năng

       - Trình bày được trình tự vận hành và điều chỉnh máy đập lúa
       - Vận hành, điều chỉnh máy đáp ứng yêu cầu thóc ra sạch, tỷ lệ hao hụt thấp nhất.

      - Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Nội dung

1. Chuẩn bị 

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị lúa

2. Quy trình vận hành và điều chỉnh máy đập lúa

2.1. Vận hành máy đập lúa

2.2. Điều chỉnh

3. Kỹ thuật sử dụng

4. Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh

5. Những lỗi thường gặp khi vận hành

6. An toàn khi vận hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN - 

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun: Sửa chữa máy đập lúa.trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề Sửa chữa máy Nông nghiệp; các tài liệu khác “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính xách tay,, máy chiếu, tranh ảnh cấu tạo, bảng trình tự sửa chữa máy đập lúa
3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, xưởng cơ khí,  máy đập lúa, nhiên liệu phục vụ đủ 01 ca làm việc, hộp dụng cụ sửa chữa, lúa chín đều.

4. Điều kiện khác: Bảo hộ lao động.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá 

+ Viết: Tự luận, trắc nghiệm.

+ Quan sát: Thực hành.

+ Vấn đáp.

 2. Nội dung đánh giá

+ Kiến thức: Trình bày cấu tạo và hoạt động các máy đập lúa
+ Kỹ năng: Sửa chữa máy đập lúa
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun “Sửa chữa máy đập lúa” dùng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun Sửa chữa máy đập lúa có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng  Chương trình áp dụng cho cả nước 

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động tại các nơi bán hàng máy Nông nghiệp,  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, tránh các nguy hiểm khi sửa chữa và vận hành

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:                   
- Sử dụng giáo án tích hợp

- Sử dụng các phương pháp dạy học: Kết hợp khéo léo các phương pháp thuyết trình, làm mẫu, đàm thoại

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Phần: Sửa chữa các hư hỏng của máy đập lúa
- Phần: Biện pháp an toàn sử dụng máy đập lúa

4. Tài liệu cần tham khảo:  
- “Sổ tay Cơ điện nông nghiệp tập 3”- NXBNN-2009

-“ Máy nông nghiệp dùng cho các hộ trang trại”- NXBNN-2006

5. Ghi chú và giải thích
